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1 Đào Khánh An 02/01/2014 A1 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Đào Văn Tùng 011214000370 0327327881

2 Nguyễn Vũ Hà An 16/07/2014 A1 Nữ Kinh Đội 8, xã Thanh Xương Vũ Thị Thúy 011314009405 0918334385

3 Quàng Thái An 21/03/2014 A1 Nam Kinh Đội 7, xã Thanh Xương Lường Thị Thu 011214006824 0867169622

4 Phạm Ngọc Châu Anh 07/09/2014 A1 Nữ Kinh C9, xã Thanh Xương Nguyễn Thị Tuyến 011214005128

5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/09/2014 A1 Nữ Kinh Đội 17, xã Xã Thanh Xương Nguyễn Văn Toản 011214007918 0985419173

6 Đỗ Hoàng Gia Bảo 17/08/2014 A1 Nam Kinh Đội 17, xã Xã Thanh Xương Hoàng Trang Nhung 011214005815 0988896680

7 Hồ Hoàng Bảo 10/19/2014 A1 Nam Kinh C9, xã Thanh Xương Hồ Sỹ Hồng 011214010478 0974726846

8 Lường Thái Bảo 28/05/2014 A1 Nam Thái Đội 16, xã Thanh Xương Quàng Thị Thu 011214008203 0943401701

9 Nguyễn Đức Cường 17/1/2014 A1 Nam Kinh Phường Nam Thanh Nguyễn Đức Toàn 011214004825 0974474656

10 Dương Thảo Chi 7/12/2014 A1 Nữ Kinh Phường Mường Thanh Phạm Vân Ngọc 011314008056 0396885468

11 Nguyễn Diệp Chi 30/9/2014 A1 Nữ Kinh Đội 5, xã Thanh Xương Hoàng Kim Dung 001314013804 0976243575

12 Lê Thảo Diệp 02/10/2014 A1 Nữ Kinh Hồng Cúm, xã Xã Thanh An Nguyễn Thị Hằng 011314004066 0912560130

13 Trịnh Thùy Dương 23/10/2014 A1 Nữ Kinh Đội 3, xã Thanh Xương Nguyễn Thị Bích Thực 011214009178 0355655686

14 Vũ Đình Đạt 11/20/2014 A1 Nam Kinh Pom La- Thanh Xương, Th Nam Thanh Vũ Văn Tiếp 11214009547 0373164738

15 Đỗ Ngân Hà 16/09/2014 A1 Nữ Thái Noong Nhai 1, xã Xã Thanh Xương Lò Thị Oanh 011214000245 0971978333

16 Lò Mạnh Hải 27/10/2014 A1 Nam Lào Noong Nhai 1, xã Xã Thanh Xương Lò Thị Minh Chính 011314005188 0333760343

17 Lê Thị Ngọc Hân 25/11/2014 A1 Nữ Thái Bản Ten, xã A Xã Thanh Xương Chu Thị Hải Yến 011214005732 0917000479

18 Vũ Đăng Hiếu 1/10/2014 A1 Nam Kinh C9, xã Thanh Xương Vũ  Đăng Hiệp 011214009742 0334979674

19 Quàng Gia Huy 02/11/2014 A1 Nam Kinh C17, xã Thanh Xương Lò Thị Thơm 011314009896 0904862193

20 Hoàng Thanh Huyền 08/04/2014 A1 Nữ Kinh Đội 5, xã Thanh Xương Mai Thị Hường 033314000177 0336080505

21 Lù Thị Mỹ Lệ 25/04/2014 A1 Nữ Thái Đội 17, xã Thanh Xương Lường Thị Lón 011314009012 0776442975

22 Đào Nguyễn Ngọc Linh 06/08/2014 A1 Nữ Kinh thôn Hồng Cúm, xã Thanh An Nguyễn Thị Thủy 001314041931 0397514566
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23 Lò Đức Long 11/13/2014 A1 Nam Thái Đội 11, xã Thanh Xương Lò Văn Sơn 011214003063 0327653138

24 Lò Tòng Nhật Minh 5/3/2014 A1 Nam Thái Đội 11, xã Thanh Xương Lò Văn Phú 011214000233 0335788171

25 Nguyễn Gia Minh 12/10/2014 A1 Nam Kinh P Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Toản 011214010592 0974474664

26 Nguyễn Tiến Minh 21/02/2014 A1 Nam Thái Đội 4, xã Xã Thanh Xương Nguyễn Cao Cường 011214010354 0916992289

27 Hoàng Hoài My 5/14/2014 A1 Nữ Thái Đội 16, xã Thanh Xương Hoàng Bá Trung 011314001617 0346701167

28 Nguyễn Thái Hòa 6/30/2014 A2 Nữ Kinh Đội 4a xã Thanh Xương Nguyễn Thị Chung 011314009567 0338191814

29 Lò Hiếu Nghĩa 8/15/2014 A1 Nam K Mú Đội 14, xã Thanh Xương Lò Thị Kiên 011214000181 0369220876

30 Lê Hồng Phong 6/23/2014 A1 Nam K Mú Đội 15, xã Thanh Xương Lê Hồng Linh 011214006345 0915698819

31 Lò Hữu Phước 18/04/2014 A1 Nam Thái Đội 11, xã Thanh Xương Lò Thị Thu 011214010124 0332381346

32 Nguyễn Đình Quân 08/05/2014 A1 Nam Thái Đội 3, xã Thanh Xương Đặng Thị Định 011213002535 0762030133

33 Nguyễn Hạnh San 12/07/2014 A1 Nam Thái Đội 4, xã xã Thanh Xương Trần Thị Tuyết 011214001838 0984738383

34 Lò Thanh Tùng 14/10/2014 A1 Nam Kinh C17, xã Thanh Xương Lù Thị Lan 001214051123 0367418121

35 Mai Cẩm Thảo 23/03/2014 A1 Nữ Kinh Đội 5, xã Thanh Xương Quàng Thị Thiên 011314006890 0963000002

36 Nguyễn Phương Thảo 29/06/2014 A1 Nữ Kinh Đội 10, xã Thanh Xương Nguyễn Tiến Nguyên 011214003040 0987908558

37 Đào Quang Thiện 26/01/2014 A1 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Nguyễn Thị Thơm 011314003188 0941029425

38 Đặng Hồng Thư 16/10/2014 A1 Nam Kinh Đội 20, xã Thanh Hưng Nguyễn Thị Minh Nguyệt 011314008611 0962868378

39 Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc 1/8/2014 A1 Nữ Kinh Pom La - Thanh Xương Nguyễn Xuân Quỳnh 011314004406

40 Đinh Đình Trung 06/09/2014 A1 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Đinh Thị Hoài 011214006491 0359345828

41 Lê Minh Trường 20/06/2014 A1 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Phạm Thị Liên 011214002972 0983595096

42 Quàng T Phương Uyên 5/28/2014 A1 Nữ Thái Đội 17, xã Thanh Xương Quàng Văn Khương 011314004203 0388718787

43 Đào Thị Phương Vi 5/26/2014 A1 Nữ Kinh Đội 8, xã Thanh Xương Đào Huy Thắng 011314003464 0354105182

44 Lò Thảo Vy 02/11/2014 A1 Nữ Thái Đội 12, xã Thanh Xương Lường Thị Thủy 011314003798 0387315914

45 Phạm Nhật Yến 29/5/2014 A1 Nữ Kinh Đội 4, TH xã Thanh Phạm Văn Dự 011314010586 0815479888

46 Hà Trung Nghĩa 8/29/2014 Nam Kinh C17- Thanh Trần hị Mai 011214007840

47 Lò Hoài An 17/10/2014 A2 Nữ Thái Bản Ten Luống 2, Thanh Xương Bùi Thị Thu Trang 011214004548 0979708352

48 Điêu Chính Bảo An 17/01/2014 A2 Nam Kinh Chăn Nuôi 2 , Thanh Xương Điêu Thị Ánh Tuyết 011314001638 0888680985

49 Đỗ Phước An 27/12/2014 A2 Nam Thái Đội 18, Thanh Xương Nguyễn Thị Thanh Nhàn 011314008507 0392307885
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50 Hà Gia Bảo 23/02/2014 A4 Nam Kinh Đội 15 xã Thanh Xương Khúc Thị Chiều 011214006797 0983277981

51 Nguyễn Hà Anh 07/07/2014 A2 Nữ Kinh Đội 10, Thanh Xương Hà Thị Hạnh 011214003553 0969579191

52 Nguyễn Hữu Gia Bảo 15/04/2014 A2 Nam Kinh Đội 8, Thanh Xương Ngố Thị Nắm 011214007099 0914385188

53 Quàng Thị Bảo Châm 14/06/2014 A2 Nữ Thái Đội 16, Thanh Xương Quàng Thị Mai 011314007511 0368298946

54 Quàng Thị Quỳnh Chi 27/08/2014 A2 Nữ Thái Đội 2, Thanh Xương Lò Thị Thức 011314006042 0382501437

55 Lò Thị Mai Chi 10/01/2014 A4 Nữ Thái Đội 4b, Xã Thanh Xương Lò Thị Thư 011214005175 0774308815

56 Đỗ Thị Hương Dịu 12/02/2014 A2 Nữ Kinh Đội 5 - Bom La, Thanh Xương Đỗ Văn Quang 011214010554 0389730512

57 Quàng Tiến Dũng 8/1/2014 A2 Nam K Mú Đội 15, Thanh Xương Quàng Văn Quyên 011214007165 0345423094

58 Lò Sơn Dương 29/04/2014 A2 Nam Thái Đội 4a, Thanh Xương Lò Thị Ún 011214004796 0775754980

59 Nguyễn Nhật Đăng 15/03/2014 A2 Nam Thái Đội 12, Thanh Xương Lò Thị Hà 011214011192 0363564803

60 Đào Anh Đức 08/02/2014 A2 Nam Kinh Thôn Tiến Thanh, Thanh Xương Đào Xuân Chính 011214007389 0972203845

61 Đao Lê Hà 20/04/2014 A2 Nữ Mường Đội 5 , Thanh Xương Đao Văn Hùng 011214004848 0976482999

62 Vũ Thị Hằng 18/3/2014 A2 Nữ Kinh
Đội 7 - Thanh Yên Vũ văn Huy 011314004983 0904912158

63 Lường Thị Hoài 5/3/2014 A2 Nữ Kinh Đội 1, Thanh Xương Lường Văn Sáng 011314004480 0394175113

64 Bùi Thu Huyền 16/09/2014 A2 Nữ Thổ thôn Thanh Chung, Thanh Xương Lường Thị Thới 011316005436 0367020598

65 Đỗ Thị Khánh Huyền 14/09/2014 A2 Nữ Kinh Đội 17, Thanh Xương Đỗ Anh Tuấn 011214002903 0988868699

66 Pờ Quang Hưng 7/19/2014 A2 Nam Thái Đội 12, Thanh Xương Pờ Văn Thanh 011214010593 0373913372

67 Cà Văn Ka Kao 29/4/2014 A2 Nam Kinh C17, Thanh Xương Kà Văn Ka Ka 011314009892 0329016247

68 Vũ Lường Khánh 12/8/2014 A2 Nam Thái Bản Pá Cấu, Thanh Xương Vũ văn Long 011214005648 0932295247

69 Lò Thị Thu Linh 4/26/2014 A2 Nữ Thái Đội 2, Thanh Xương Lò Văn Yên 011314008238 0353383706

70 Trần Vũ Thành Lộc 17/09/2014 A2 Nam Kinh TT Đội 5 Pom La, Thanh Xương Trần Thanh Phúc 011314005799 0969159208

71 Cà Thế Luân 19/04/2014 A2 Nam Thái Đội 17, Thanh Xương Lò Thị Kiên 011214003742 0378447871

72 Lò Nhật Minh 12/11/2014 A2 Nam Kinh Nam  Thanh, Thanh Xương Phạm Thị Huyền Trang 011214006334 0896681688

73 Tòng Thế Minh 02/12/2014 A2 Nam Thái Đội 4B, Thanh Xương Tòng Văn Dũng 011214001352 0975470809

74 Trần Quang Minh 17/03/2014 A2 Nam Kinh TT Đội 4B, Thanh Xương Lương Thị Luyến 037314009783 0375115668

75 Lò Thị Kim Ngân 21/10/2014 A2 Nữ Thái Đội 2, Thanh Xương Vì Thị Thoa 011314004808 0368298921
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76 Quàng Thị Bích Ngọc 9/18/2014 A2 Nữ K Mú Đội 14, Thanh Xương Quàng Văn Sỹ (KT) 011314007282 0855766269

77 Đinh Hoàng Bảo Ngọc 15/10/2014 A2 Nữ Kinh Đội 7, Thanh Xương Đinh Văn Nam 011214004493 0367117557

78 Lò Thị Hồng Ngọc 29/08/2014 A2 Nữ Thái Đội 2, Thanh Xương Lường Thị Thơm 011314005078 0363868094

79 Vũ Thảo Nguyên 11/08/2014 A2 Nữ Tày Hồng Cúm, Thanh Xương Đào Thị Nhung 042314004749 0796062985

80 Lò Minh Nhật 06/12/2014 A2 Nam Thái Đội 15 , Thanh Xương Lò Thị Lan 014214004852 0357224946

81 Trần Thanh Phong 08/01/2014 A2 Nam Thái Đội 5, Thanh Xương Đỗ Thị Nga 011214009216

82 Quàng Văn Tùng 17/01/2014 A2 Nam Nùng Đội 18, Thanh Xương Lường Thị Xuyến 011314005780 0398429486

83 Trương Gia Thiện 27/02/2014 A2 Nam Thái Đội 4A, Thanh Xương Lò Thị Viện 011314008635 0979376903

84 Nguyễn Thị Mai Thùy 22/12/2014 A2 Nữ Kinh Đội 16, Thanh Xương Vì Thị Xuân 011314001197 0353271134

85 Lò Xuân Trường 10/31/2014 A2 Nam Thái Đội 17, Thanh Xương Lò Văn Trung 011314004983 0359346894

86 Lò Mạnh Trường 17/03/2014 A2 Nam Thái Đội 17, Thanh Xương Quàng Thị Thiên 011214007788 0375527295

87 Lưu Lan Vy 27/02/2014 A2 Nữ Nùng Đội 18, Thanh Xương Nguyễn Thị Huệ 011214002972 0906175438

88 Đoàn Thái Bảo 16/10/2014 A2 Nam Kinh Nam Thanh Đoàn Trung Dũng 011314003056 0918363283

89 Vũ Đoàn Tường Vy 28/06/2014 A2 Nữ Thái Đội 3 , Thanh Xương Vũ Hoàng Vân 011314008064 0965051161

90 Bùi Trần Đức Nghĩa 11/17/2014 A1 Nam kinh Xã Thanh An Trần Minh Nhật 011214001294 0964915962

91 Lò Vì Thắng Thuy 4/12/2014 A2 Nam Thái Banr Bồ Hóng xã Thanh Xương Lò Văn Tưởng 011314008565 0979376903

92 Vũ Đức An 29/04/2014 A3 Nam Kinh Chăn nuôi 2, xã Thanh Xương Trần Thị Chinh 011314004795 0906233878

93 Quàng Ngọc Anh 09/12/2014 A3 Nữ Thái Đội 16 , Xã Thanh Xương Lường Thị Biên 011314005193 0984923511

94 Vũ Nguyễn Minh Anh 28/08/2014 A3 Nữ Kinh Đội 18, xã Thanh Xương Vũ Văn Hưng 011214001188 0942071628

95 Lò Hoàng Anh 12/05/2014 A3 Nam Thái Đội 2, Xã Thanh Xương Lò Thị Tâm 011214006704 0374637103

96 Trần Ngọc Bảo 26/02/2014 A3 Nam Kinh
thôn Thanh Chung, 

Xã Thanh Hưng
Trần Ngọc Chinh 011314001714 0862412681

97 Nguyễn Dương Gia Bảo 06/03/2014 A3 Nam Thái Đội 3, Xã Thanh Xương Dương Thị Đông 011314001577 0987272299

98 Trần Gia Bảo 06/08/2014 A3 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Trần Gia Hải 011314003062 0869856829

99 Lù Chân Chân 19/04/2014 A3 Nam Kinh Đội 9 , Xã Thanh Xương Lù Thị Quyết 011314004027 0347336235

100 Hà Minh Châu 19/05/2014 A3 Nữ Thái Đội 4A, Xã Thanh Xương Sìn Thị Hương 011314005993 0839168631
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101 Hà Phạm Đại Dương 25/09/2014 A3 Nam Thái
thôn Thanh Chung, 

Xã Thanh Hưng
Phạm Thị Quy 012314006230 0787018619

102 Nguyễn Tiến Đạt 04/11/2014 A3 Nam Kinh C17, xã Thanh Xương Nguyễn Văn Thể 011314007506 0384590178

103 Điêu Kiều Đức 02/11/2014 A3 Nam Thái Đội 11, Xã Thanh Xương Đieu Văn Quý 011214000117 0387225420

104 Hoàng Mình Đức 04/8/2014 A3 Nam Kinh Co Cáng - Nam Thanh Hoàng Văn An 033214005564 0388592890

105 Nguyễn Gia Huy 16/12/2014 A3 Nam Kinh Đội 18, Xã Thanh Hưng Nguyễn Văn Khoản 011214006038 0384687195

106 Nguyễn Quang Hưng 25/07/2014 A3 Nam Thái Đội 11 , Xã Thanh Xương Nguyễn Huy Hoàng 011214008273 0931668505

107 Lường Minh Tuấn Kiệt 20/09/2014 A3 Nam Khơ-mú Bản Bôm La, Xã Thanh Xương Lường Văn Phong 011214008374 0982489117

108 Hoàng Anh Khoa 19/11/2014 A3 Nam Kinh Phường Nam Thanh Hoàng Anh Việt 011214007856 0824006168

109 Lò Anh Khôi 23/07/2014 A3 Nam Thái Đội 15, Xã Thanh Xương Hoàng Thị Phương 011214006011 0779387915

110 Lò Thị Ngọc Lan 10/15/2014 A3 Nữ Thái Đội 17, Thanh Xương Lò Văn Tân 011314005466 0822932900

111 Lường Hương Ngọc Lan 8/1/2014 A3 Nữ Thái Đội 17, Thanh Xương Lường Văn Khún 011314001277 0386027691

112 Lò Việt Long 6/30/2014 A3 Nam Thái Đội 2, Xã Thanh Xương Lò Văn Thể 011214004616 0376771800

113 Đinh Thị Thu Minh 19/11/2014 A3 Nữ Kinh TT thôn Thanh Chung, Xã Thanh Hưng Đặng Thị Hiền 001214001495 0329127110

114 Phạm Bình Minh 18/06/2014 A4 Nam Kinh Đội 10, Xã Thanh Xương Nguyễn Thị Phương 011214004187 0769101882

115 Phạm Nhật Nam 11/06/2014 A3 Nam Thái Đội 4B, Xã Thanh Xương Phạm Ngọc Quang 011314000240 0962776787

116 Lò Thị Huyền Nga 05/06/2014 A3 Nữ Khơ-mú Đội 14, Xã Thanh Xương Lò Thị Quyết 011314007936 0335799441

117 Lò Bảo Ngân 28/12/2014 A3 Nữ Kinh Đội 17B, Xã Thanh Xương Lò Văn Toán 011214004073 0932235043

118 Lò Thị Chúc Nghi 1/27/2014 A3 Nữ Kinh Đội 8, Thanh Xương Lò Văn Hải 011314007836 0334083383

119 Lò Yến Ngọc 1/7/2014 A3 Nữ Thái Đội 16, Xã Thanh Xương Lò Văn Khoi (KT) 011314006658 0349772155

120 Bùi Vũ Thảo Nguyên 28/10/2014 A3 Nữ Kinh Đội C9A , Xã Thanh Xương Bùi Tuấn Anh 011314003950 0342679339

121 Lò Thị Uyển Nhi 02/02/2014 A3 Nữ Thái Đội 12, Xã Thanh Xương Lò Thị Tún 011314007880 0372393492

122 Lò Thị Tố Như 9/13/2014 A3 Nữ Kinh Đội 8, Thanh Xương Lò Văn Quân 011314000175 0986910894

123 Quàng Trung Phát 7/31/2014 A3 Nam Thái Đội 12, Xã Thanh Xương Quàng Văn Sai 011214005153 0335562115

124 Lò Bảo Phi 30/05/2014 A3 Nam Thái Đội 16, Xã Thanh Xương Lò Văn Thành 011214005054 0789097889

125 Bùi Cao Phong 05/04/2014 A3 Nam Kinh Đội C9C, xã Thanh Xương Bùi Ngọc Chinh 011214006907 0942190884
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126 Vì Đức Quân 12/09/2013
A3

Nam Kinh
thôn Thanh Chung,

 xã Thanh Hưng
Quàng Thị Hặc 011314000239

0981635180

127 Lò Thị Hồng Quyên 8/24/2014 A3 Nữ Kinh Đội 8, Thanh Xương Quàng Thị Lan 011314009403 0355015936

128 Võ Thị Thanh Tâm 12/09/2014 A3 Nữ Kinh
Chăn Nuôi 2,

 Xã Thanh Xương
Hoàng Thị Hồng Vân 011314001835 0844420666

129 Quàng Thiện Tâm 25/12/2014 A3 Nam Thái Đội 5, xã Thanh Xương Quàng Văn Hùng 011214001950 0399091235

130 Lò Công Thành 29/08/2014 A3 Nam Thái Đội 6, xã Thanh Xương Lò Văn Kiếm 011214002039 0355976978

131 Lò Thị Kim Thoa 14/02/2014 A3 Nữ Kinh Phường Nam Thanh Quàng Thị Doan 011313004130 0347453648

132 Sin Thị Lan Uyên 11/23/2024 A3 Nữ Thái Đội 3 - Thanh Xương, 
 Sìn Văn Tân 011314000377

133 Lường Thị Hải Yến 05/02/2014 A3 Nữ Thái Đội 16, Xã Thanh Xương Cà Thị Lan 011314008075 0355457944

134 Đặng Duy Đạo 1/13/2014 Nam Bản Ten A xã Thanh Xương Lê Thị Mai 011214010586

135 Lê Trung Anh 06/06/2014 A4 Nam Kinh Đội 17B, Xã Thanh Xương Lê Văn Quyền 012314006913 0949413177

136 Hoàng Châu Anh 06/12/2014 A4 Nữ Kinh Khu đô thị Bom La, xã Thanh Xương Trần Thị Chinh 036314007191 0979477078

137 Nguyễn Thế Anh 23/12/2014 A4 Nam Dao Tổ 7 , Phường Nam Thanh Nguyễn Văn Biên 011314010569 0844971981

138 Đường Bảo Anh 09/11/2014 A2 Nam Kinh Đội 17C , Thanh Xương Trần Thị Thu 011314000248 0349755336

139 Khúc Gia Bảo 28/04/2014 A4 Nam Kinh Chăn Nuôi 2, Xã Thanh Xương Khúc Ngọc Giang 011214005012 0971254864

140 Quàng Diệp Chi 17/08/2014 A4 Nữ Kinh Đội 17B, xã Thanh Xương Quàng Văn Tiên 011314006493 0919183808

141 Lò Yến Chi 20/03/2014 A4 Nữ Thái Đội 11, Xã Thanh Xương Lường Thị Hoa 011314009143 0352630778

142 Quàng Khánh Duy 27/07/2014 A4 Nam Kinh C17 , Xã Thanh Xương Quàng Trung Hưng 011214006539 0985131090

143 Quàng Văn Đại 2/19/2013 A4 Nam K Mú Đội 15, Xã Thanh Xương Quàng Văn Khải 011213003545 0862334221

144 Nguyễn Minh Đức 01/12/2014 A4 Nam Thái C4, Xã Thanh Hưng Đinh Thị Thảo 011314004952 0989552999

145 Lò Minh Hạnh 20/11/2014 A4 Nam Kinh Khu dân cư Pom La , Xã Thanh Xương Lò Tuấn Anh 011314006757 0914669522

146 Nguyễn Bảo Hân 24/03/2014 A4 Nữ Kinh Đội 17, Xã Thanh Xương Đinh Thị Vân 011314003827 0981478780

147 Lò Việt Hoàng 11/07/2014 A4 Nam Thái Đội 12, Xã Thanh Xương Lường Thị Vân 011214004852 0329147982

148 Lò Văn Hoàng 12/21/2014 A4 Nam Thái Đội 11, Xã Thanh Xương Lò Văn Điển 011214002066 0946258447

149 Lò Anh Học 26/06/2014 A4 Nam Khơ-mú Đội 14, Xã Thanh Xương Quàng Thị Dung 011214003900 0394527195

150 Lò Mạnh Huy 7/14/2014 A4 Nam Thái Đội 15, Xã Thanh Xương Lò Văn Hạnh 011214006379 0356209476
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151 Cà Thị Thanh Huyền 6/17/2014 A4 Nữ Thái Đội 1, Thanh Xương Cà Văn An 011314006293 0787159655

152 Lò Minh Khoa 31/05/2014 A4 Nam Kinh C17, Xã Thanh Xương Lò Văn Tú 011214006030 0979600523

153 Lưu Thảo Linh 26/05/2014 A4 Nữ Kinh Đội 17A, xã Thanh Xương Nguyễn Thị Ngoan 011314007390 0966334855

154 Quàng Thị Kiều Linh 7/26/2014 A4 Nữ Thái Đội 11, Xã Thanh Xương Quàng Văn Tuấn 011314009047 0353009127

155 Bùi Anh Long 04/06/2014 A4 Nam Kinh Bản Ten B, Xã Thanh Xương Bùi Văn Hải 011214000184 0964249870

156 Trần Tiến Mạnh 25/01/2014 A4 Nam Thái thôn Thanh Chung, Xã Thanh Hưng Trần Thanh Tâm 011214001380 0888800098

157 Mai Gia Minh 17/02/2014 A4 Nam Thái Đội 18, Xã Thanh Xương Mai Quốc Phương 011214000400 0786539413

158 Vũ Cao Bình Minh 15/03/2014 A4 Nam Kinh Khu dân cư Bom La, Xã Thanh Xương Vũ Đức Dũng 011214000142 0345155633

159 Quàng Thị Bun My 16/10/2014 A4 Nữ Thái Đội 15, Xã Thanh Xương Cà Thị Mấng 011314007981 0782260225

160 Trần Đình Nam 13/01/2014 A4 Nam Kinh Thôn Thanh Đông , Xã Thanh Xương Vũ Thị Nhạn 011214007079 0779234308

161 Quàng Thị Bích Ngân 23/05/2014 A4 Nữ Kinh Chăn Nuôi 2 , Xã Thanh Xương Lò Thị An 011314008090 0862342727

162 Chang Thị Bảo Ngọc 3/8/2014 A4 Nữ Thái Đội 15, Xã Thanh Xương Chăng Văn Thành 011314006077 0363411496

163 Lò Thị Bích Ngọc 12/21/2014 A4 Nữ Thái Đội 12, Xã Thanh Xương Lò Văn Yên 011314009573 0338191914

164 Quàng Văn Nguyên 22/10/2013 A4 Nam Thái Bản Noong Bua, Xã Noọng Hẹt Quàng Thị Sinh 011213005978 0375273954

165 Đỗ Thị Thanh Nhàn 4/17/2014 A4 Nữ Thái Đội 1, Thanh Xương Đỗ Duy Sơn 011314003352 0382898752

166 Lường Xuân Quyền 26/07/2014 A4 Nam Thái Đội 17B , Xã Thanh Xương Lường Xuân Chủ 011314002471 0363953208

167 Lường Hải Quyền 11/13/2014 A4 Nam Thái Đội 15, Xã Thanh Xương Lường Văn Thiện 011214001179 0912702427

168 Nguyễn Gia Tuấn 2/15/2024 A4 Nam Kinh Đội 16 - Thanh Xương Nguyễn Thành Chung 011214008250

169 Quàng Tiến Tùng 9/1/2014
A4

Nam K Mú Đội 15, Xã Thanh Xương Quàng Văn Tân 011214008991 0395366463

170 Trần Thanh Thảo 07/10/2014 A4 Nữ Thái Khu dân cư Bom La, Xã Thanh Xương Trần Thah Hải 011214008701 0982953658

171 Lò Minh Thịnh 01/07/2014 A4 Nam Thái Đội 2, Xã Thanh Xương Lò Thị Thương 011214008552 0375808499

172 Lò Thùy Trang 18/05/2014 A4 Nam Khơ-mú Đội 14, Xã Thanh Xương Lò Thị Quê 011314003486 0399912321

173 Lò Huyền Trang 21/05/2014 A4 Nữ Kinh Đội 4B, Xã Thanh Xương Cà Thị Lan 011214002477 0375997063

174 Tòng Vũ Trọng 12/10/2014 A4 Nam Kinh C17, xã Thanh Xương Vũ Thị Vui 011214003925 0865465879

175 Hoàng Tường Vy 7/21/2014 A4 Nữ Tày Đội 15, Xã Thanh Xương Hoàng Văn Toàn 011314000156 0774386198
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176 Nguyễn Phương Vy 16/05/2013 A4 Nữ Kinh C17, Xã Thanh Xương Đỗ Nam Vĩnh 011314005161 T Đơn

177 Lò Thị Hải Yến 05/12/2014
A4

Nữ Thái
Pá Luống - Thanh Xương Hoàng Thị Hà 011314008064 0976399124

178 Sùng A Tủa 2/2/2014 A4 Nam Mông
Sùng A Khánh Vàng Thị Cở 011214008219

Thanh Xương, Ngày 30 tháng 6 năm 2025

(Danh sách trên có 178 học sinh)
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4
Lườn

g Thị 
###### Kinh Đội 1

Vũ Đăng 

Điệp
7

Cà 

Thị 
###### Thái Đội 1

Lò Thị 

Hinh
9

Lườn

g 
###### Thái Đội 17

Pờ Văn 

Thanh
10

Lò 

Thị 
###### Thái Đội 17

Lường Văn 

Khún
11

Quàn

g Thị 
###### Thái Đội 11 Lò Văn Tân

12
Lò 

Thị 
###### Thái Đội 2

Quàng Văn 

Tuấn
16

Hoàn

g 
###### Thái Đội 16 Lò Văn Phú

17
Lò 

Thị 
###### Kinh Đội 8

Hoàng Bá 

Trung
19

Chan

g Thị 
###### Thái Đội 15 

Lò Thị 

Kiên
20

Lò 

Thị 
###### Thái Đội 12

Chang Văn 

Thành
21

Quàn

g Thị 
###### K Mú Đội 14

Lò Văn 

Yêu
22

Lò 

Yến 
###### Thái Đội 16

Quàng Văn 

Sĩ
23

Đỗ 

Thị 
###### Thái Đội 1

Lò Văn 

Khọi
24

Lò 

Thị 
###### Kinh Đội 8

Đỗ Duy 

Sơn
27

Lò 

Thị 
###### Kinh Đội 8

Lê Hồng 

Linh
29

Nguy

ễn 
###### Thái Đội 16

Lường Văn 

Thiện
34

Hoàn

g 
###### Tày Đội 15

Hoàng Văn 

Toàn
35 Nguyễn Vũ Hà An16/07/2014 Kinh Đội 8, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVũ Thị Thúy

37 Quàng Ngọc Anh09/12/2014 Thái Đội 16 , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLường Thị Biên

40 Lò Yến Chi20/03/2014 Thái Đội 11, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLường Thị Hoa

41 Quàng Thị Quỳnh Chi27/08/2014 Thái Đội 2, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Thức
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45 Nguyễn Bảo Hân24/03/2014 Kinh Đội 17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐinh Thị Vân

49 Lù Thị Mỹ Lệ25/04/2014 Thái Đội 17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLường Thị Lón

51 Vì Thảo Ly07/07/2014 Thái Đội 11, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Duyên

53 Quàng Thị Bun My16/10/2014 Thái Đội 15, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênCà Thị Mấng

55 Lò Thị Huyền Nga05/06/2014 Khơ-múĐội 14, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Quyết

56 Lò Thị Kim Ngân21/10/2014 Thái Đội 2, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVì Thị Thoa

57 Lò Thị Hồng Ngọc29/08/2014 Thái Đội 2, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênQuàng Thị Thơm

60 Lò Thị Uyển Nhi02/02/2014 Thái Đội 12, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Tún

63 Nguyễn Thị Mai Thùy22/12/2014 Kinh Đội 16, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVì Thị Xuân

67 Lò Thảo Vy02/11/2014 Thái Đội 12, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLường Thị Thủy

68 Nguyễn Hà Vy30/04/2014 Kinh Đội 10, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVũ Hoài Trang

69 Lường Thị Hải Yến05/02/2014 Thái Đội 16, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênCà Thị Lan

73 Phạm Ngọc Châu Anh07/09/2014 Kinh C9, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênHoàng Trang Nhung

77 Hà Minh Châu19/05/2014 Thái Đội 4A, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Thu

78 Lò Thị Mai Chi10/01/2014 Thái Đội 4b, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐinh Thị Thảo

81 Đao Lê Hà20/04/2014 MườngĐội 5 , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênCầm Thị Xuân

86 Đinh Thị Thu Minh19/11/2014 KinhTT thôn Thanh Chung, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện BiênHoàng Thị Ngân

91 Lò Bảo Ngân28/12/2014 Kinh Đội 17B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐỗ Thị Nga

95 Mai Cẩm Thảo23/03/2014 Kinh Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVũ Thị Nhài

96 Nguyễn Phương Thảo29/06/2014 Kinh Đội 10 , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênNguyễn Thị Thơm

98 Lò Thị Kim Thoa14/02/2014 KinhPhường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện BiênĐỗ Thị Thơm

99 Nguyễn Phương Vy16/05/2013 Kinh C17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐoàn Thị Thảo

100 Vũ Đoàn Tường Vy28/06/2014 Thái Đội 3 , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênHoàng Thị Hà

101 Lò Thị Hải Yến05/12/2014 Kinh Đội 9A,, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Dung

104 Nguyễn Hà Anh07/07/2014 Kinh Đội 10, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênNguyễn Thị Thuận
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106 Nguyễn Thị Ngọc Ánh03/09/2014 Kinh Đội 17B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênTrống Thị Phương

109 Lê Thảo Diệp02/10/2014 Kinh Hồng Cúm , Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện BiênNguyễn Thị Bích Thục

110 Trịnh Thùy Dương23/10/2014 Kinh Đội 3, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênQuàng Thị Phương

113 Đỗ Ngân Hà16/09/2014 TháiNoong Nhai 1, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Minh Chính

118 Đỗ Thị Khánh Huyền14/09/2014 Kinh Đội 17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVũ Thị Hương

127 Quàng Thị Bích Ngân23/05/2014 KinhChăn Nuôi 2 , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênVũ Thị Tú

128 Bùi Vũ Thảo Nguyên28/10/2014 Kinh Đội C9A , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐào Thị Nhung

129 Vũ Thảo Nguyên11/08/2014 Tày Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện BiênHoàng Thị Hồng Vân

130 Võ Thị Thanh Tâm12/09/2014 KinhChăn Nuôi 2, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênBùi Thị Minh Hà

131 Trần Thanh Thảo07/10/2014 TháiKhu dân cư Bom La, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênLò Thị Viện

133 Lò Huyền Trang21/05/2014 Kinh Đội 4B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện BiênĐ inh Thu Hoài

137 Lò Hoài An17/10/2014 TháiBản Ten Luống 2, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênLường Thị Thu

140 Hoàng Châu Anh06/12/2014 KinhKhu đô thị Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Phương Minh

141 Vũ Nguyễn Minh Anh28/08/2014 KinhĐội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNgô Thị Nắm

144 Quàng Thị Bảo Châm14/06/2014 Thái Đội 16, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênTòng Thị Hà

145 Quàng Diệp Chi17/08/2014 KinhĐội 17B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Thúy

146 Đỗ Thị Hương Dịu12/02/2014 KinhĐội 5 - Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Bích

148 Bùi Thu Huyền16/09/2014 Thổthôn Thanh Chung, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênMa Thị Hường

149 Hoàng Thanh Huyền08/04/2014 Kinh Đội 5,  xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Thủy

150 Đào Nguyễn Ngọc Linh06/08/2014 Kinhthôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Ngoan

151 Lưu Thảo Linh26/05/2014 KinhĐội 17A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênHoàng Thị Hiền

152 Đinh Hoàng Bảo Ngọc15/10/2014 Kinh Đội 7, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Thắm

162 Lưu Lan Vy27/02/2014 NùngĐội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênNguyễn Thị Huệ

163 Dương Thảo Chi7/12/2014 Kinh Phường Mường ThanhPhạm Vân Ngọc

165 Nguyễn Diệp Chi30/9/2014 Kinh Đội 5 thnh xươngHoàng Kim Dung
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167 Sin Thị Lan uyên###### Thái Đội 3 - Thanh XươngSin Văn Tâm

170 Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc###### Kinh Đội 5- Thanh XươngNguyễn Xuân Quỳnh

171 Nguyễn Anh thư###### K Thôn Đông Biề - xã Thanh AnNguyễn Thanh Tùng
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Vũ Thị Thúy

Lường Thị Biên

Lường Thị Hoa

Lò Thị Thức
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Đinh Thị Vân

Lường Thị Lón

Lò Thị Duyên

Cà Thị Mấng

Lò Thị Quyết

Quàng Thị Thơm

Vì Thị Xuân

Lường Thị Thủy

Vũ Hoài Trang

Hoàng Trang Nhung

Đinh Thị Thảo

Cầm Thị Xuân

Hoàng Thị Ngân

Vũ Thị Nhài

Nguyễn Thị Thơm

Đỗ Thị Thơm

Đoàn Thị Thảo

Hoàng Thị Hà

Lò Thị Dung

Nguyễn Thị Thuận



1.178807947

Trống Thị Phương

Nguyễn Thị Bích Thục

Quàng Thị Phương

Lò Thị Minh Chính

Vũ Thị Hương

Đào Thị Nhung

Hoàng Thị Hồng Vân

Bùi Thị Minh Hà

Đ inh Thu Hoài

Lường Thị Thu

Nguyễn Thị Phương Minh

Ngô Thị Nắm

Tòng Thị Hà

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Bích

Ma Thị Hường

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Ngoan

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Huệ

Phạm Vân Ngọc

Hoàng Kim Dung
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Sin Văn Tâm

Nguyễn Xuân Quỳnh

Nguyễn Thanh Tùng


